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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CL – TỈNH KHÁNH HÒA 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Bùi Thị Mỹ Hạnh 

Các hội thẩm nhân dân: 

Ông Hoàng Quang Thanh 

Bà Nguyễn Thị Bội Hoàn 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đoàn Thị Hà - Thư ký Tòa án nhân dân huyện CL, tỉnh 

Khánh Hòa. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện CL, tỉnh Khánh Hòa tham gia 

phiên tòa: Ông Trần Danh Cảnh - Kiểm sát viên. 

Ngày 10/4/2024 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện CL, tỉnh Khánh Hoà xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 11/2024/HSST ngày 02 tháng 02 

năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 20/2024/HSST-QĐ ngày 06 

tháng 3 năm 2024 đối với bị cáo:  

Họ và tên: Nguyễn Trung L, sinh ngày 15 tháng 5 năm 1989 tại Khánh Hòa; 

nơi thường trú và nơi cư trú: Thôn Suối Lau 2, xã Suối Cát, huyện CL, tỉnh Khánh 

Hòa; nghề nghiệp: Không; trình độ văn hóa (học vấn): 10/12; dân tộc: Kinh; giới 

tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn Minh, 

sinh năm 1959 và con bà Văn Thị Kim Sang, sinh năm 1965; vợ, con: chưa 

Tiền án: Ngày 08/9/2020 bị Tòa án nhân dân huyện CL xử phạt 09 tháng tù về tội 

“Hủy hoại tài sản”. Chấp hành xong ngày 28/4/2021. 

Tiền sự: không. 

Nhân thân: Ngày 28/6/2019 bị Công an huyện CL ra quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính 2.500.000 đồng về hành vi xâm hại đến sức khỏe của người khác. 

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. 

- Bị hại: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang 

Địa chỉ: Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông, xã 

Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Văn Lực, sinh năm 1966 

Có đơn xét xử vắng mặt 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  
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1. Bà Nguyễn Thị Nga, sinh năm 1985; nơi cư trú: Thôn Suối Lau 2, xã Suối 

Cát, huyện CL, tỉnh Khánh Hòa. Có đơn xét xử vắng mặt  

2. Ông Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1959; nơi cư trú: Thôn Suối Lau 2, xã 

Suối Cát, huyện CL, tỉnh Khánh Hòa. Có đơn xét xử vắng mặt 

3. Bà Nguyễn Thị Len, sinh năm 1981; nơi cư trú: Thôn Suối Lau 2, xã Suối 

Cát, huyện CL, tỉnh Khánh Hòa. Vắng mặt 

- Người làm chứng: 

1. Mang Song, sinh năm 2001; nơi cư trú: Thôn Suối Lau 2, xã Suối Cát, 

huyện CL, tỉnh Khánh Hòa. Vắng mặt 

2. Ông Nguyễn Văn Xuân, sinh năm 1965; nơi cư trú: Thôn Thượng, xã Diên 

Lâm, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Vắng mặt 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: Nguyễn Trung L sinh năm 1989 trú tại Thôn Suối Lau 2, 

xã Suối Cát, huyện CL, tỉnh Khánh Hòa là đối tượng quản lý của địa phương, có 

tiền sử về bệnh rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng nhiều loại ma túy. Ngày 

08/9/2020, bị Tòa án nhân dân huyện CL xử phạt 09 tháng tù về tội “Hủy hoại tài sản”. 

Chấp hành xong ngày 28/4/2021 thì L về địa phương sinh sống. 

Khoảng 08 giờ 30 phút ngày 02/3/2022, L đi ăn sáng ở gần nhà thì gặp Mang 

Song, do không có tiền tiêu xài nên cả hai rủ nhau đi ăn trộm các tấm hàng rào sắt của 

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang (Cơ sở 3) ở Thôn Suối Lau 2, xã 

Suối Cát, huyện CL, tỉnh Khánh Hòa. Sau đó, L điều khiển xe mô tô 79K6-8012 

chở Song về nhà L lấy 01 cây xà beng, rồi cả hai đi đến khu vự tường rào phía 

Đông – Bắc thuộc khu A của Trường. Tại dây, Song giữ cố định các tấm hàng rào 

sắt để L dùng xà beng đục làm hư hỏng 09 trụ xi măng sắt. Song khiêng các tấm 

hàng rào tập trung lại một chỗ, rồi cùng L đi đến nhà bà Nguyễn Thị Len ở cùng 

thôn để hỏi bán. L nói số hàng rào sắt trên do người dân bỏ đi, L nhặt được thì bà 

Len tin và đồng ý mua. Sau đó, L mượn xe kéo của bà Len, rồi cùng Song quay lại 

chở 07 khung hàng rào sắt đến bán cho bà Len được 400.000 đồng. Khoảng 15 giờ 

ngày 04/3/2022, Song và L tiếp tục rủ nhau đi trộm các tấm hàng rào sắt của 

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang. L điều khiển xe mô tô 79K6-

8012 chở Song mang theo xà beng đến khu vực tường rào phía Đông – Bắc thuộc 

khu A của Trường. Cũng như lần trước, Song giữ cố định các tấm hàng rào để L 

dùng xà beng đục làm hư hỏng 13 trụ xi măng lấy được 12 khung hàng rào bằng 

sắt, rồi mượn xe kéo của bà Len chở số hàng rào sắt đến bán cho bà Len được 

700.000 đồng. Tổng số tiền sau hai lần bán tài sản thì Song và L sử dụng tiêu xài 

cá nhân hết. Ngày 05/3/2022, Công an xã Suối Cát đi tuần phát hiện 19 tấm hàng 

rào sắt tại nhà bà Len. Qua dò hỏi về nguồn gốc số tài sản trên thì được bà Len cho 

biết mua từ L và Song. Công an xã Suối Cát mời cả hai lên trụ sở làm việc. Tại Cơ 

quan Công an, Song và L đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình như nội dung nêu 

trên.  

Tại Bản kết luận định giá tài sản số 12/KL-HĐĐGTS ngày 09/6/2022 của 

Hội đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình sự huyện CL kết luận: 07 khung hàng 

rào sắt kích thước dài 03m, cao 0,9m vào thời điểm định giá ngày 02/3/2022 là 
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711.937 đồng; 12 khung hàng rào sắt kích thước dài 03m, cao 0,9m vào thời điểm 

định giá ngày 04/3/2022 là trị giá 1.220.462 đồng. Tổng giá trị tài sản là 1.932.399 

đồng. 

Tại Bản kết luận định giá tài sản số 22/KL-HĐĐGTS ngày 12/8/2022 của 

Hội đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình sự huyện CL kết luận: 09 trụ xi măng 

lõi gạch ống, kích thước (0m30x0m30x2m00) bị hư hỏng vào ngày 02/3/2022 có 

giá trị là 95.122 đồng; 13 trụ xi măng lõi gạch ống, kích thước 

(0m30x0m30x2m00) bị hư hỏng vào ngày 04/3/2022 có giá trị là 970.249 đồng 

Tổng giá trị tài sản là 1.065.371 đồng. 

Tại Kết luận trưng cầu giám định số 241/KLGĐ ngày 11/11/2022 của Trung 

tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên kết luận: Về y học: Trong khi thực hiện 

hành vi vi phạm pháp luật vào ngày 02/3/2022 và ngày 04/3/2022 và hiện tại (thời 

điểm giám định) Nguyễn Trung L bị bệnh: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử 

dụng nhiều loại ma túy có triệu chứng loạn thần (F19-ICD10). Về khả năng nhận 

thức và khả năng điều khiển hành vi: Trong khi thực hiện hành vi vi phạm pháp 

luật vào ngày 02/3/2022 và ngày 04/3/2022 và hiện tại (thời điểm giám định) 

Nguyễn Trung L: Mất khả năng nhận thức và mất khả năng điều khiển hành vi. 

Sau thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Bệnh viện tâm thần Đà Nẵng, Nguyễn 

Trung L đã ổn định về mặt tinh thần nên được bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công 

an huyện CL để đưa đi giám định pháp y tâm thần. 

Tại Kết luận giám định pháp y tâm thần số 221/KLGĐ ngày 15/11/2023 của 

Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên kết luận: Về y học: Tại thời điểm 

giám định, Nguyễn Trung L bị bệnh: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng 

nhiều loại ma túy. Hiện tại bệnh đã ổn định. Về khả năng nhận thức và khả năng 

điều khiển hành vi: Hiện tại Nguyễn Trung L đủ khả năng nhận thức và đủ khả 

năng điều khiển hành vi. 

Về vật chứng: 19 khung hàng rào sắt đã trả lại cho ông Đặng Bửu Tùng 

Thiện đại diện theo ủy quyền của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha 

Trang. 01 cây xà beng thân lục giác đà 0,965m gồm một đầu nhọn, một đầu dẹp bị 

cong, thân in dòng chữ “Q-TOAN-THEP-100%” đã tiêu hủy theo Quyết định của 

Bản án hình sự sơ thẩm số 04/2023/HSST ngày 28/02/2023 của Tòa án nhân dân 

huyện CL. Về phần dân sự: ông Đặng Bửu Tùng Thiện đại diện theo ủy quyền của 

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang không có yêu cầu gì. 

Cáo trạng số 19/CT-VKSCL ngày 31/01/2024 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện CL, tỉnh Khánh Hòa đã truy tố bị cáo Nguyễn Trung L về tội “Cố ý làm hư 

hỏng tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 178 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa 

đổi bổ sung năm 2017. 

Tại phiên tòa: 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện CL giữ nguyên quyết định truy tố bị 

cáo Nguyễn Trung L theo tội danh, khung hình phạt như trên và đề nghị Hội đồng 

xét xử áp dụng điểm b khoản 1 Điều 178; điểm q, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình 

sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trung L từ 09 

tháng đến 12 tháng tù; về dân sự, xử lý vật chứng: đã giải quyết đề nghị không 

xem xét; về án phí: bị cáo phải chịu án phí theo quy định pháp luật. 
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- Bị cáo Nguyễn Trung L khai nhận hành vi đúng như nội dung bản cáo 

trạng, xin được giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Bị hại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha 

Trang; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Văn 

Minh có đơn xin xét xử vắng mặt. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Nguyễn 

Thị Len; người làm chứng Mang Song, Nguyễn Văn Xuân vắng mặt; tuy nhiên họ 

đã có lời khai tại Cơ quan điều tra. Xét thấy việc vắng mặt của họ không ảnh 

hưởng đến việc giải quyết vụ án, căn cứ Điều 292 và Điều 293 của Bộ luật Tố 

tụng hình sự, Hội đồng xét xử xét xử vụ án theo thủ tục chung. 

[2] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an 

huyện CL, Điều tra viên, Viện Kiểm sát nhân dân huyện CL, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 

định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không 

có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[3] Tại phiên toà, bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội đúng như nội dung 

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện CL đã truy tố. Lời khai của bị cáo 

phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra và những chứng cứ khác có trong hồ sơ 

vụ án. Hội đồng xét xử có căn cứ kết luận: Nguyễn Trung L là đối tượng có 01 

tiền án về tội “Hủy hoại tài sản”. Trong hai ngày 02/3/2022 và ngày 04/3/2022, L 

và Song rủ nhau vào Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang (Cơ sở 3) 

có trụ sở tại Thôn Suối Lau 2, xã Suối Cát, huyện CL, tỉnh Khánh Hòa dùng xà 

beng đục phần đầu các trụ xi măng để lấy trộm các tấm hàng rào sắt, kết quả làm 

hư hỏng 22 trụ xi măng (mỗi trụ có kích thước (0m30x0m30x2m00) gây thiệt hại 

tài sản trị giá 1.065.371 đồng. Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội trộm 

cắp tài sản theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 178 Bộ luật hình sự 2015, sửa 

đổi, bổ sung năm 2017. Do đó, Cáo trạng số 19/CT-VKSCL ngày 31/01/2024 của 

Viện kiểm sát nhân dân huyện CL, tỉnh Khánh Hòa đã truy tố bị cáo là có căn cứ, 

đúng pháp luật. 

        [4] Xét tính chất, mức độ nguy hiểm hành vi phạm tội: Tại thời điểm phạm 

tội bị cáo có bệnh bị hạn chế năng lực nhận thức và khả năng điều khiển hành vi; 

tuy nhiên, bị cáo từng bị đưa ra xét xử trước pháp luật nhưng chưa được xóa án 

tích, tiếp tục vi phạm nên bị cáo vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi 

phạm tội mà mình gây ra. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm 

trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản của người khác. Vì vậy, cần phải xử phạt bị cáo 

mức án tương xứng với tính chất, hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra. 

 [5] Xét tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

- Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: không có 
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        - Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: bị cáo là người có bệnh bị hạn chế 

khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi khi phạm tội; tại phiên tòa 

bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Vì vậy, Hội đồng xét xử xem xét 

cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo điểm q, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật 

hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

        [6] Về trách nhiệm dân sự: Theo tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án thì bị 

hại đã nhận lại tài sản và không có yêu cầu dân sự; người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan không có yêu cầu gì thêm nên Hội đồng xét xử không xem xét, giải 

quyết. 

[7] Về xử lý vật chứng: Đã giải quyết nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

[8] Đối với Nguyễn Trung L chưa có tiền án, tiền sự về hành vi chiếm đoạt 

tài sản nên hành vi trộm cắp tài sản trị giá 1.932.399 đồng vào ngày 02/3/2022 và 

ngày 04/3/2022 chưa đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản”. 

Đối với Mang Song cùng Nguyễn Trung L đục phá làm hư hỏng 22 trụ xi 

măng do giá trị tài sản thiệt hại dưới 2.000.000 đồng và không thuộc các trường 

hợp quy định tại khoản 1 Điều 178 Bộ luật hình sự nên hành vi của Song không 

cấu thành tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh 

Khánh Hòa đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Mang Song. Đối 

với hành vi “Trộm cắp tài sản” của Mang Song đã bị Tòa án nhân dân huyện CL 

đưa ra xét xử vào ngày 28/02/2023 theo Bản án số 04/2023/HSST ngày 

28/02/2023 của Tòa án nhân dân huyện CL. 

Đối với bà Nguyễn Thị Len đã mua tài sản do Nguyễn Trung L và Mang 

Song trộm cắp nhưng bà Len không biết các tài sản trên do phạm tội mà có nên 

không có căn cứ xử lý hình sự. 

Đối với bà Nguyễn Thị Nga chủ sở hữu xe mô tô biển số 79K8-8012 không 

biết việc Nguyễn Trung L lấy xe của mình làm phương tiện để đi thực hiện tội 

phạm nên không có căn cứ để xử lý.  

[9] Về án phí: Bị cáo Nguyễn Trung L phải chịu án phí theo quy định của 

pháp luật.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 178; điểm q, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật 

hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Trung L 09 (chín) tháng tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài 

sản”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án. 

Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội khóa 

14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí 

Tòa án; bị cáo Nguyễn Trung L phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

 Về quyền kháng cáo: Căn cứ vào Điều 331, Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự 

năm 2015, bị cáo có mặt được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể 

từ ngày tuyên án. Bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt được 
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quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc 

ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật. 

Nơi nhận :                                               
-Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa;                                        
-Viện KSND tỉnh Khánh Hòa;   
- Sở tư pháp tỉnh Khánh Hòa;           
-Viện KSND huyện CL;  
- Công an huyện CL; 
-Thi hành án dân sự huyện CL; 

-Bị cáo;bị hại; NLQ; 

-Lưu án văn, hồ sơ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
 

 

 
 

 

Bùi Thị Mỹ Hạnh 

 

 

 

 

 

 

 


